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Abstract. In the context of educational innovation under 

the 2018 General Education Curriculum, the 

development of students’ competence to understand the 

living world is regarded as an essential requirement for 

fostering scientific thinking, research capacity, and 

problem-solving skills connected to the realities of 

sustainable development. Organizing teaching activities 

linked to nature reserves provides students with 

opportunities to engage in authentic experiences that 

foster their understanding of biological knowledge, 

thereby cultivating skills in observation, analysis, and 

the application of knowledge. To meet this requirement, 

the study employed theoretical analysis in combination 

with expert consultation to construct a framework of 

competence in understanding the living world, 

comprising core components, 18 indicators, and four 

levels of performance for each indicator. The findings 

not only contribute to clarifying the conceptualization of 

competence in teaching Ecology and Environment 

associated with nature reserves but also provide a 

foundation for lesson design, the selection of teaching 

methods, and the assessment of students’ competence.  

Tóm tắt. Trong bối cảnh đổi mới theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018, phát triển năng 

lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh được coi 

là một yêu cầu quan trọng nhằm hình thành tư 

duy khoa học, khả năng nghiên cứu và giải quyết 

vấn đề gắn với thực tiễn phát triển bền vững. Tổ 

chức dạy học gắn với khu bảo tồn thiên nhiên 

tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận tri thức sinh 

học thông qua những trải nghiệm thực tiễn, từ 

đó phát triển các kĩ năng quan sát, phân tích và 

vận dụng kiến thức. Để đáp ứng yêu cầu này, 

nghiên cứu đã tiến hành phân tích lí thuyết kết 

hợp tham vấn chuyên gia, qua đó xây dựng 

khung năng lực tìm hiểu thế giới sống gồm các 

thành phần cốt lõi, 18 chỉ báo và bốn mức độ 

biểu hiện cho mỗi chỉ báo. Kết quả nghiên cứu 

không chỉ góp phần cụ thể hóa khái niệm năng 

lực trong dạy học Sinh thái học và Môi trường 

gắn với khu bảo tồn thiên nhiên mà còn tạo cơ 

sở cho việc thiết kế bài học, lựa chọn phương 

pháp dạy học và đánh giá năng lực học sinh.  

Keywords: competence to understand the living 

world, nature reserves, nature-based teaching, 

Ecology and Environment. 

Từ khóa: năng lực tìm hiểu thế giới sống, khu bảo 

tồn thiên nhiên, dạy học dựa vào thiên nhiên, Sinh 

thái học và Môi trường. 
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1.  Mở đầu  

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục toàn diện theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 tại Việt 

Nam, giáo dục hiện nay không chỉ hướng đến truyền tải kiến thức khoa học mà còn cần hình thành và 

phát triển cho học sinh (HS) những năng lực (NL) cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu, đặc 

biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững [1]. Năng lực tìm hiểu thế giới sống (NL THTGS) 

là một trong những NL cốt lõi cần phát triển cho HS trong dạy học môn Sinh học. NL này phản ánh 

khả năng HS quan sát, đặt câu hỏi, xây dựng giả thuyết, thiết kế và thực hiện nghiên cứu khoa học liên 

quan đến các hiện tượng sinh học và môi trường sống, giúp HS phát triển tư duy khoa học và khả năng 

giải quyết vấn đề trong thực tiễn [2], [3].  

Các Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) được xem như là những "phòng thí nghiệm tự nhiên" cho 

nghiên cứu sinh thái, sinh học và môi trường. Chúng cung cấp môi trường lí tưởng để nghiên cứu các 

quá trình tự nhiên, sự biến đổi khí hậu, và tương tác giữa các loài mà không bị tác động bởi con người [4]. 

Học tập gắn với các sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên là một trong những tiếp cận hiệu quả khơi 

gợi sự tò mò và phát triển hiểu biết, kĩ năng khoa học và rèn luyện tư duy hệ thống. Thông qua quan 

sát trực tiếp và trải nghiệm thực tế trong môi trường tự nhiên, HS được tiếp cận tri thức chủ động hơn, 

đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường [5], [6]. Nội dung Sinh thái 

học và Môi trường (STH&MT) gắn liền với các hiện tượng tự nhiên và vấn đề thực tiễn của đời sống, 

tạo điều kiện thuận lợi để HS quan sát, trải nghiệm và kết nối với thực tiễn. Với đặc trưng giàu tính 

ứng dụng, kiến thức này không chỉ giúp HS hiểu và phân tích mà còn phát triển khả năng đề xuất giải 

pháp cho những thách thức cấp thiết như bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên, ứng 

phó biến đổi khí hậu và xử lí ô nhiễm. Đặc trưng nội dung kiến thức đó cũng cho phép triển khai các 

hoạt động thực tiễn như điều tra môi trường, tiến hành thí nghiệm hay tham gia dự án bảo tồn, qua đó 

hình thành tư duy hệ thống, phát triển NL nghiên cứu, hiểu biết khoa học và nuôi dưỡng trách nhiệm 

bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Vì vậy, dạy học gắn với KBTTN là một tiếp cận 

hiệu quả trong dạy học phần STH&MT nhằm phát triển NL THTGS cho HS.  

Hiện nay, các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào NL THTGS ở mức độ khái quát, chưa 

có một khung NL cụ thể gắn với dạy học phần STH&MT trong bối cảnh KBTTN. Xuất phát từ thực 

tiễn đó, nghiên cứu này hướng tới việc xây dựng khung NL THTGS phù hợp với nội dung STH&MT 

gắn với KBTTN, nhằm định hướng thiết kế bài học, lựa chọn phương pháp dạy học và xây dựng công 

cụ đánh giá NL HS trong điều kiện học tập thực tiễn. Để đạt được mục tiêu trên, nghiên cứu tập trung 

giải quyết hai câu hỏi: (1) Các thành tố (tiêu chuẩn), tiêu chí và chỉ báo nào có thể phản ánh NL 

THTGS trong dạy học STH&MT gắn với KBTTN? (2) Mỗi chỉ báo được biểu hiện qua những mức 

độ phát triển nào? Quá trình nghiên cứu được tiến hành thông qua phân tích lí thuyết kết hợp với tham 

vấn chuyên gia, từ đó xác định cơ sở khoa học và xây dựng, hoàn thiện khung NL THTGS trong dạy 

học phần STH&MT gắn với KBTTN. 

2.  Nội dung nghiên cứu  

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

 Nghiên cứu sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu, gồm: (1) Phương pháp nghiên cứu lí 

thuyết thông qua thu thập, phân tích các tài liệu trong và ngoài nước về NL THTGS; Khung NL 

làm cơ sở đề xuất quy trình xây dựng khung NL; (2) Phương pháp chuyên gia: Sử dụng công cụ 

phiếu khảo sát online đánh giá mức độ khả thi của khung NL THTGS; (3) Phương pháp thống kê 

toán học: Sử dụng công cụ phân tích thống kê SPSS để xử lí, phân tích, đánh giá định lượng và 

định tính kết quả điều tra, khảo sát bằng bộ công cụ đề xuất, nhằm đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị 

và tính khách quan trong sai số cho phép. Các phương pháp nghiên cứu này nhằm đảm bảo độ tin 
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cậy, cung cấp minh chứng cho hiệu quả của việc áp dụng khung NL THTGS trong dạy học ở 

trường phổ thông. 

2.2.   Kết quả nghiên cứu  

2.2.1. Khung năng lực và khung năng lực tìm hiểu thế giới sống  

* Khung năng lực 

 Theo OECD, khung NL được hiểu là một cấu trúc hệ thống hóa và xác định những NL cốt 

lõi mà mỗi cá nhân cần có để đạt được thành công trong cuộc sống và đóng góp tích cực cho sự 

phát triển của xã hội [7]. 

 Khung NL theo UNESCO xác định khung NL bao gồm các giá trị cốt lõi và những khả năng 

cần thiết, qua đó chỉ rõ tri thức, kĩ năng và hành vi mà mỗi cá nhân cần có để thực hiện công việc 

hiệu quả, phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu giáo dục của tổ chức [8].  

Theo Chương trình GDPT 2018, khung NL HS trong giáo dục phổ thông Việt Nam là hệ 

thống chuẩn định hướng về phẩm chất và NL cốt lõi mà HS cần đạt được, làm cơ sở cho việc thiết 

kế dạy học, kiểm tra – đánh giá và phát triển toàn diện [1]. 

* Năng lực tìm hiểu thế giới sống 

 Theo chương trình GDPT tổng thể của Việt Nam: “NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, 

phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng 

hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực 

hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ 

thể” [1]. “Thế giới" là “toàn bộ những gì hiện hữu trong tự nhiên và xã hội"; "sống" liên quan đến 

sự tồn tại, vận động và phát triển của các dạng sinh vật [9]. “Thế giới sống” là toàn bộ các sinh 

vật tồn tại trên Trái Đất, được tổ chức từ cấp độ tế bào đến sinh quyển. Đây là một hệ thống mở, 

đa dạng và tự điều chỉnh, luôn trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường, đồng thời tiến hóa 

không ngừng để thích nghi và duy trì sự sống [10], [11]. Như vậy, Tìm hiểu thế giới sống là quá 

trình chủ động quan sát, thu thập dữ liệu, phân tích và lí giải các sự vật, hiện tượng trong thế giới 

sống nhằm nhận diện quy luật, khám phá bản chất và hiểu rõ các mối quan hệ sinh học. 

 NL THTGS là một trong ba NL thành phần của của NL Sinh học gồm các bước: Đề xuất vấn 

đề liên quan đến thế giới sống; đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch và thực 

hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết; báo cáo và thảo luận về vấn đề nghiên cứu [3]. Theo TTT 

Thảo & ĐTT My, NL THTGS là khả năng tìm tòi, khám phá các hiện tượng trong tự nhiên và 

trong đời sống liên quan đến sinh học. HS thực hiện được hoạt động tìm hiểu thế giới sống, bao 

gồm: đề xuất vấn đề; đặt câu hỏi cho vấn đề; đưa phán đoán, xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch; 

thực hiện kế hoạch; viết, trình bày báo cáo và thảo luận [12]. 

 Nghiên cứu cho rằng: NL THTGS là NL tiến trình, thể hiện khả năng tìm tòi, khám phá và 

giải thích các hiện tượng tự nhiên và đời sống dựa trên bằng chứng khoa học; thông qua việc thực 

hiện quy trình tìm hiểu khoa học bao gồm: đề xuất vấn đề, xây dựng giả thuyết, lập kế hoạch, 

thực hiện kế hoạch kiểm chứng và báo cáo, thảo luận kết quả nghiên cứu. 

* Khung năng lực tìm hiểu thế giới sống 

Dựa vào khái niệm khung NL, NL THTGS, nghiên cứu xác định: “Khung NL THTGS là một 

cấu trúc khái niệm được cụ thể hóa thành các thành phần, chỉ báo quan sát được và các mức độ 

phát triển, qua đó xác định rõ những hành vi, biểu hiện và khả năng mà HS cần đạt để thực hiện 

quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và giải quyết vấn đề về sinh vật và môi trường sống trong bối cảnh 

thực tiễn, phù hợp với mục tiêu Chương trình Sinh học 2018”. 
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2.2.2. Cơ sở xây dựng khung năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học gắn với khu bảo 

tồn thiên nhiên 

Để xây dựng khung NL THTGS cần dựa trên những cơ sở cụ thể sau: 

Cơ sở lí luận về giáo dục định hướng NL: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 xác định 

định hướng phát triển phẩm chất và NL là mục tiêu trọng tâm. Trong môn Sinh học, NL THTGS 

là thành phần cốt lõi, phản ánh khả năng của HS trong việc quan sát, đặt câu hỏi, tiến hành nghiên 

cứu và giải thích hiện tượng tự nhiên. Vì vậy, việc xây dựng khung NL là cơ sở để cụ thể hóa 

mục tiêu chương trình, đồng thời định hướng cho tổ chức dạy học và đánh giá [1]. 

Cơ sở khoa học từ lí thuyết dạy học hiện đại. Các lí thuyết giáo dục nhấn mạnh vai trò chủ 

động của HS trong quá trình kiến tạo tri thức: Lí thuyết kiến tạo cho rằng người học phải trực tiếp 

tham gia hoạt động tìm tòi, khám phá để hình thành hiểu biết [13], [14]; Học tập trải nghiệm 

khẳng định tri thức và NL được phát triển thông qua chu trình trải nghiệm – phản tư – khái quát 

– vận dụng [15]. Các cơ sở lí luận này tạo nền tảng khoa học cho việc xác định cấu trúc, thành tố 

và chỉ báo của NL THTGS. 

Cơ sở tham chiếu từ khung NL quốc tế. Các chuẩn đánh giá NL khoa học trên thế giới đều 

đề cao việc HS biết cách tìm hiểu thế giới sống: PISA 2018 định nghĩa NL khoa học gồm các 

thành tố: nêu và đánh giá giả thuyết, tiến hành khảo sát, phân tích dữ liệu và rút ra kết luận [2]; 

Next Generation Science Standards (2013) đưa ra 8 thực hành khoa học và kỹ thuật, trong đó 

nhiều thực hành gắn trực tiếp với NL THTGS như: đặt câu hỏi, lập mô hình, phân tích và diễn 

giải dữ liệu, lập luận dựa trên chứng cứ [16]. Đây là cơ sở để xây dựng khung NL phù hợp với 

bối cảnh dạy học Sinh học ở Việt Nam. 

Cơ sở thực tiễn từ dạy học Sinh học. Đặc thù môn học: Sinh học gắn trực tiếp với thế giới 

sống, có nhiều chủ đề thuận lợi cho hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu thực địa, thí nghiệm, từ đó 

giúp hình thành NL THTGS nếu được định hướng qua một khung NL rõ ràng; Nhu cầu đổi mới 

đánh giá: Để phát triển NL, cần có công cụ và tiêu chí đánh giá cụ thể. Khung NL THTGS là cơ 

sở để thiết kế rubric, bảng kiểm, phiếu quan sát nhằm đo lường đúng sự tiến bộ của HS. 

Cơ sở chính sách và định hướng đổi mới giáo dục: Chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục Việt Nam khẳng định cần phát triển NL tự học, NL khoa học và giải quyết vấn đề của 

HS phổ thông. Xây dựng khung NL THTGS sẽ góp phần hiện thực hóa yêu cầu đổi mới đó, đồng 

thời làm cơ sở cho thiết kế chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá [17]. 

2.2.3. Nguyên tắc xây dựng khung năng lực tìm hiểu thế giới sống 

Khung NL THTGS trong dạy học phần STH&MT gắn với KBTTN được thiết kế dựa theo 

các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và hệ thống: Khung NL phải được xây dựng dựa trên cơ 

sở lí luận vững chắc của khoa học giáo dục, lí thuyết dạy học hiện đại và đặc thù môn Sinh học. 

Cấu trúc khung cần thể hiện rõ các thành tố NL, mối quan hệ logic giữa chúng và các chỉ báo 

hành vi, bảo đảm tính toàn diện, nhất quán và có thể vận dụng trong nghiên cứu cũng như thực 

tiễn dạy học. 

Nguyên tắc gắn với thực tiễn giáo dục: Việc xây dựng khung cần xuất phát từ yêu cầu đổi 

mới giáo dục ở Việt Nam, bám sát Chương trình GDPT 2018 và thực trạng dạy học Sinh học. Các 

NL và chỉ báo hành vi phải phù hợp với đặc điểm tâm lí, nhận thức của HS, cũng như điều kiện 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại trường phổ thông. 

Nguyên tắc tiếp cận NL và lấy người học làm trung tâm: Khung NL phải phản ánh đúng quá 

trình HS tham gia tìm hiểu thế giới sống thông qua các hoạt động: quan sát, đặt câu hỏi, xây dựng 

giả thuyết, tiến hành điều tra, xử lí dữ liệu, rút ra kết luận và vận dụng tri thức. Điều này bảo đảm 

người học được đặt ở vị trí trung tâm, phát huy tính tích cực, sáng tạo và khả năng tự học. 
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Nguyên tắc tham chiếu và hội nhập quốc tế: Khung NL cần tham chiếu với các chuẩn quốc 

tế như PISA, NGSS và các nghiên cứu đương đại về NL khoa học, đồng thời điều chỉnh để phù 

hợp với bối cảnh Việt Nam. Nguyên tắc này giúp khung NL vừa có tính khoa học, vừa có giá trị 

so sánh và hội nhập, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển NL khoa học cho HS trong thời đại 

toàn cầu hóa. 

Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi: Khung NL cần được thiết kế sao cho có thể triển khai trong 

thực tiễn dạy học ở trường phổ thông. Các thành tố và chỉ báo NL phải rõ ràng, cụ thể, có thể 

quan sát và đánh giá được, đồng thời phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trình độ HS và NL tổ 

chức của GV. Tính khả thi còn thể hiện ở việc khung NL có thể được vận dụng linh hoạt trong 

nhiều hình thức dạy học khác nhau (trên lớp, thí nghiệm, thực địa, dự án STEM), qua đó giúp GV 

dễ dàng áp dụng và điều chỉnh theo bối cảnh cụ thể.  

2.3.  Quy trình xây dựng khung năng lực tìm hiểu giới sống trong dạy học phần Sinh 

thái học và Môi trường gắn với các Khu bảo tồn thiên nhiên 

* Bước 1. Phân tích cơ sở lí luận  

- Mục tiêu: Xác định cơ sở lí thuyết và mục tiêu cho việc xây dựng khung NL THTGS trong 

dạy học gắn với KBTTN phần STH&MT. 

- Cách thực hiện: (1) Nghiên cứu yêu cầu cần đạt của phần STH&MT - Sinh học 12, kết hợp 

với tài liệu từ KBTTN (báo cáo sinh thái, đa dạng sinh học, vấn đề môi trường) để xác định mục 

tiêu và định hướng cho quy trình xây dựng khung NL THTGS; (2) Nghiên cứu các tài liệu về NL 

THTGS, đặc biệt là chương trình môn Sinh học 2018 [3]. Bên cạnh đó, còn có các nghiên cứu 

của các tác giả khác về NL này (ĐTD Thủy và NTD Phương 2020; HV Cường và cs 2022; HV 

Dũng và cs 2023; NTK Tiên và cs 2024…) [18]-[21]; (3) Xác định các khái niệm liên quan đến NL, 

NL thành phần, và vai trò của KBTTN trong giáo dục; (4)Thu thập và nghiên cứu các nghiên cứu 

quốc tế và trong nước về giáo dục dựa vào thiên nhiên; (5)Nghiên cứu, phân tích đặc trưng của các 

KBTTN, xác định loại tri thức phù hợp để tích hợp vào dạy học phần STH&MT phù hợp với mục 

tiêu phát triển NL THTGS - “sự vật và hiện tượng thiên nhiên”. 

* Bước 2. Xác định các hợp phần, thành tố của NL THTGS trong dạy học gắn với KBTTN 

- Mục tiêu: Xác định các hợp phần và thành tố cụ thể, đồng thời gắn với nội dung STH&MT 

– Sinh học 12 và bối cảnh thực tiễn tại KBTTN để định hướng hoạt động học tập, bảo đảm tính 

phù hợp và khả thi trong dạy học. 

- Cách thực hiện: Phân tích chương trình môn Sinh học 2018, đặc điểm KBTTN; tham khảo 

khung NL khoa học quốc tế PISA và các nghiên cứu trong nước như tác giả HV Dũng và cs 2023; 

NTK Tiên và cs 2024, … để xác định các NL thành phần [2], [20], [21]; Đề xuất các thành phần: 

5 kĩ năng thành phần: (1) Đề xuất vấn đề liên quan đến hiện tượng sự vật trong thiên nhiên; (2) 

Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên; (3) 

Lập kế hoạch nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên; (4) Thực hiện kế hoạch kiểm 

chứng giả thuyết nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên; (5) Viết, trình bày báo cáo 

và thảo luận kết quả nghiên cứu về các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên. 

- Ví dụ minh họa (gắn với KBTTN Vân Long - Ninh Bình): Hợp phần 1 - Đề xuất vấn đề 

liên quan đến sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên: HS quan sát hiện tượng suy giảm quần thể 

voọc mông trắng, đặt câu hỏi: “Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm số lượng cá thể trong khu 

bảo tồn?”; Hợp phần 2 - Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết nghiên cứu: Hệ sinh thái thay 

đổi làm mất nơi cư trú và nguồn thức ăn; Hợp phần 3 - Lập kế hoạch nghiên cứu về sự vật và hiện 

tượng trong thiên nhiên:  Thiết kế và triển khai điều tra, khảo sát số điểm sống của voọc, ghi nhận 

số cá thể, phỏng vấn cán bộ bảo tồn; Hợp phần 4 - Thực hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết 

nghiên cứu về sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên: tiến hành điều tra, tổng hợp số liệu, so sánh 

mật độ quần thể theo năm, phân tích tác động của hoạt động du lịch hoặc khai thác tài nguyên; 

Hợp phần 5 - Viết, trình bày báo cáo và thảo luận kết quả nghiên cứu về sự vật và hiện tượng 
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trong thiên nhiên: HS thảo luận, đưa ra giải pháp như quy hoạch khu vực tham quan, tăng cường 

tuyên truyền cộng đồng, và báo cáo kết quả dưới dạng poster khoa học. 

* Bước 3. Thiết lập các chỉ số hành vi của các thành phần NL THTGS 

- Mục tiêu: Cụ thể hóa từng thành phần NL thành các chỉ số hành vi có thể quan sát, đo lường 

và đánh giá. Đảm bảo chỉ số hành vi phản ánh được tiến trình học tập của HS trong dạy học 

STH&MT – Sinh học 12, đồng thời phù hợp với bối cảnh thực tiễn tại KBTTN. 

- Cách thực hiện: Phân tích từng KN thành phần NLTHTG (đã xác định ở Bước 2); Chuyển 

hóa thành chỉ số hành vi: Mỗi thành phần được cụ thể hóa thành chuỗi hành vi quan sát được, dựa 

theo một số nguyên tắc sau: (1) Có thể quan sát và đo lường; (2) Phải rõ ràng, cô đọng, dễ hiểu; 

(3) Không chứa các thuật ngữ chuyên ngành, từ viết tắt, hoặc bằng ngôn ngữ khó hiểu; (4) Được 

viết bằng ngôn ngữ tích cực; (5) Tránh sử dụng các thuật ngữ so sánh tần suất như “rất tệ”, “tuyệt 

vời”, “thường đạt” [22]; Tham chiếu chuẩn quốc tế: khung PISA (OECD, 2018), Arnold et al. 

(2018), Vo và Simmie (2024) để bảo đảm tính khoa học và khả năng so sánh [2], [23], [24]. Đồng 

thời tham khảo các nghiên cứu trong nước: tác giả NTK Tiên và cs 2024 xác định 15 chỉ báo; 

ĐTD Thủy và NTD Phương 2020 xác định có 14 chỉ báo [18], [21]; Điều chỉnh theo bối cảnh 

nghiên cứu dạy học STH&MT gắn với KBTTN để đảm bảo chỉ số vừa có giá trị học thuật vừa 

phù hợp điều kiện dạy học phổ thông. Từ đó, 18 chỉ báo hành vi được đề xuất. Các chỉ báo hành 

vi đảm bảo phản ánh đầy đủ các biểu hiện NL cần thiết, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đo lường, 

quan sát và phân tầng mức độ phát triển. Số lượng các chỉ báo cho mỗi Kĩ năng (KN) thành phần 

như sau: KN1. Đề xuất vấn đề liên quan đến sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên: 2 chỉ báo; 

KN2. Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết nghiên cứu: 2 chỉ báo; KN3. Lập kế hoạch nghiên 

cứu về sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên: 4 chỉ báo; KN4. Thực hiện kế hoạch kiểm chứng 

giả thuyết nghiên cứu: 7 chỉ báo; KN5. Viết, trình bày báo cáo và thảo luận kết quả nghiên cứu: 

3 chỉ báo; Từ các chỉ báo đã xác định, khung NL sơ bộ được hoàn thiện. 

- Ví dụ minh họa (gắn với chủ đề Sinh thái học tại KBTTN Vân Long – Ninh Bình) 

+Thành phần 1. Đề xuất vấn đề liên quan đến sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên, chỉ số 

hành vi: HS quan sát môi trường sống, mô tả đặc điểm quần thể voọc mông trắng; đặt được câu 

hỏi nghiên cứu như “Sự thay đổi diện tích sinh cảnh ảnh hưởng thế nào đến số lượng cá thể voọc?”. 

+ Thành phần 2. Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết nghiên cứu, chỉ số hành vi: HS 

xây dựng giả thuyết “Suy giảm diện tích rừng dẫn đến giảm số lượng voọc”.   

+ Thành phần 3. Lập kế hoạch nghiên cứu về sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên, chỉ số 

hành vi: thiết kế phiếu điều tra, kế hoạch quan sát hoặc phỏng vấn cán bộ KBTTN. 

+ Thành phần 4. Thực hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu về sự vật và hiện 

tượng trong thiên nhiên, chỉ số hành vi: HS tổng hợp số liệu thu thập được, sử dụng biểu đồ cột 

hoặc đường để so sánh mật độ quần thể voọc qua các năm, rút ra nhận xét về xu hướng biến động. 

+ Thành phần 5. Viết, trình bày báo cáo và thảo luận kết quả nghiên cứu về sự vật và hiện 

tượng trong thiên nhiên, chỉ số hành vi: thảo luận và đề xuất giải pháp bảo tồn (tuyên truyền cộng 

đồng, mở rộng vùng đệm); trình bày kết quả nghiên cứu bằng poster hoặc thuyết trình nhóm. 

* Bước 4. Thiết lập các tiêu chí chất lượng của NL THTGS 

- Mục tiêu: Xác định các tiêu chí để đánh giá mức độ thành thạo của HS đối với từng thành 

phần NL THTGS. Đảm bảo các tiêu chí phản ánh rõ sự tiến bộ từ cơ bản đến nâng cao, làm cơ sở 

xây dựng thang đo, rubric hoặc công cụ đánh giá NL THTGS trong dạy học Sinh học 12.  

- Cách thực hiện:Nghiên cứu các thang phân loại quốc tế gồm: Thang nhận thức của Bloom 

(1956) – khẳng định sự phân hóa từ nhận thức đơn giản đến phức tạp [25];  Mô hình phát triển kĩ 

năng của Dreyfus & Dreyfus (1980) – chỉ ra tiến trình từ Người mới bắt đầu (Novice), Người mới 

nâng cao (Advanced beginner), Có năng lực (Competent), Thành thạo (Proficient) và Chuyên gia 

(Expert) [26]; Đối chiếu với quy định đánh giá HS trong Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT – 
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quy định 4 mức phân loại (chưa đạt, đạt, khá, tốt) [27]; Tham chiếu thêm các khung đánh giá 

quốc tế như OECD (2018) trong PISA với sáu mức NL khoa học và rubric đánh giá NL điều tra 

nghiên cứu khoa học của J. S. Halonen et al. (2003) với bốn mức độ [2], [28]; Dựa trên các cơ sở 

trên, nghiên cứu xác định thang bốn mức độ phát triển NL THTGS (Bị động – Định hướng – Chủ 

động – Thành thạo), vừa phản ánh sự tiến bộ từ cơ bản đến thành thạo, vừa phù hợp với đối tượng 

HS và định hướng đánh giá kết quả học tập trong Chương trình GDPT 2018, đồng thời bảo đảm 

tính khoa học. Các mức độ được mô tả cụ thể trong Bảng 1. 

Bảng 1. Biểu hiện của các mức độ kĩ năng 

Mức độ Tên mức độ Mô tả chi tiết 

Mức 4 Thành thạo – 

Tốt 

HS thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, thành thạo, linh hoạt và sáng 

tạo trong nhiều bối cảnh. Kết quả chính xác; thể hiện tư duy phân tích 

sâu sắc, logic và khả năng tổng hợp, đánh giá vấn đề toàn diện. 

Mức 3 Chủ động – 

Khá 

HS thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập. Kết quả chính xác và đầy đủ. 

Mức 2 Định hướng – 

Đạt 

HS thực hiện được nhiệm vụ khi được định hướng hoặc gợi ý.  

Hoặc thực hiện được nhiệm vụ với kết quả còn hạn chế về độ chính 

xác, sự đầy đủ. 

Mức 1 Bị động – Chưa 

đạt 

HS chưa thể thực hiện được nhiệm vụ một cách độc lập, mà còn phụ 

thuộc nhiều vào sự hướng dẫn chi tiết.  

Hoặc thực thiện nhiệm vụ với kết quả chưa chính xác, không có cơ sở 

khoa học, không phù hợp với bối cảnh 

- Ví dụ minh họa (chủ đề Sinh thái học tại KBTTN Vân Long – Ninh Bình) 

Kĩ năng Đề xuất vấn đề liên quan đến sự vật hiện tượng trong thiên nhiên – Chỉ báo: Xác định 

vấn đề liên quan đến sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên. 

Mức 4 (Thành thạo): Tự xác định được vấn đề một cách độc lập, thành thạo, và sáng tạo. 

Phân tích logic, đánh giá toàn diện và xác định vấn đề chính xác, rõ ràng, dựa trên cơ sở khoa 

học, phản ảnh đầy đủ các khía cạnh sự vật hiện tượng. 

Ví dụ cụ thể: Các yếu tố môi trường (như Sự thay đổi mực nước theo mùa) và con người 

(như hoạt động du lịch bằng thuyền) ảnh hưởng thế nào đến sự phân bố, tập tính và sinh cảnh của 

các loài chim nước tại Vân Long? 

Mức 3 (Chủ động): Tự xác định được vấn đề một cách độc lập. Xác định vấn đề chính xác 

dựa vào cơ sở khoa học, phù hợp bối cảnh.  

Ví dụ cụ thể: Hoạt động du lịch bằng thuyền ảnh hưởng thế nào đến số lượng chim nước. 

Mức 2 (Định hướng): Xác định được vấn đề khi có định hướng. Khi tự thực hiện, xác định 

được vấn đề có liên quan đến hiện tượng nghiên cứu nhưng còn đơn giản, chưa rõ trọng tâm hoặc 

chưa phản ánh rõ bản chất khoa học của sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ cụ thể: Tại sao một số loài chim ít đi? 

Mức 1 (Bị động): Chỉ nhận diện được vấn đề khi có hướng dẫn chi tiết. Khi tự thực hiện, xác 

định được vấn đề chưa chính xác, không có tính khoa học, chưa phù hợp với bối cảnh. 

Ví dụ cụ thể: Ở đây có một số loài động vật, và các loài thực vật thủy sinh. 

* Bước 5: Xin ý kiến chuyên gia về khung NL sơ bộ và các tiêu chí chất lượng 

- Mục tiêu: Đảm bảo tính phù hợp, khoa học của khung NL, chỉ số hành vi và các mức chất 

lượng của chỉ số hành vi. 

- Cách thực hiện: Trước khi bảng các tiêu chí được gửi đi đánh giá theo phiếu khảo sát, bảng 

đã được tham khảo và điều chỉnh trực tiếp bởi chuyên gia về sinh thái học và chuyên gia về giáo 
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dục học. Một số ý kiến quan trọng như chuẩn hóa cụm từ “sự vật hiện tượng trong thiên nhiên” 

để phù hợp với đặc trưng tri thức chứa đựng trong KBTTN, sắp xếp lại thứ tự của chỉ báo 5.3 và 

5.1, chỉnh sửa diễn đạt các chỉ báo để mạch lạc hơn, điều chỉnh bảng mô tả chung 4 mức độ sao 

cho phân cấp rõ ràng hơn, rà soát các lỗi chính tả,…; Thiết kế phiếu khảo sát chuyên gia. Phiếu 

bao gồm Bảng câu hỏi bao gồm dạng câu hỏi đóng (câu hỏi Likert-5) và câu hỏi mở (cho phép 

người trả lời bày tỏ ý kiến cá nhân chi tiết hơn). Sự phù hợp được đo lường bằng thang đo Likert 

5 mức độ và khoảng cách là 0,8, như gợi ý của Allen & Seaman (2007), Narli (2010), và Yavuz 

và cs, (2013) [29]-[31]. Ý nghĩa của thang đo được phân loại như sau: 1,0 ≤ M < 1,8 Không phù 

hợp, 1,8 ≤ M < 2,6 Phù hợp một phần, 2,6 ≤ M < 3,4 Trung lập, 3,4 ≤ M < 4,2 Phù hợp phần lớn, 

và 4,2 ≤ M ≤ 5,0 Phù hợp để đưa ra các đánh giá tương đối chính xác về mức độ đạt được; Thu 

thập phản hồi lần 1 từ GV sinh học (trên 10 năm kinh nghiệm, trình độ thạc sĩ trở lên), chuyên 

gia giáo dục (trình độ tiến sĩ trở lên) – thu được nhận xét của 23 chuyên gia là các nhà nghiên cứu 

về giáo dục học và GV Sinh học cốt cán bao gồm 2 PGS, 16 TS và 5ThS; Phân tích phản hồi của 

các chuyên gia để điều chỉnh các chỉ số hành vi, các mức chất lượng NL của NL THTGS gắn với 

KBTTN dựa trên phản hồi chuyên gia; Thu thập, phân tích phản hồi lần 2 từ các chuyên gia để 

đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác cao (chỉnh sửa nếu cần). Sau khi chỉnh sửa theo các góp ý 

của các chuyên gia, khung NL với 18 chỉ số hành vi được đánh giá về mức độ phù hợp của các 

chuyên gia thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Đánh giá mức độ phù hợp của các chỉ số hành vi của NL THTGS 

CSHV CB1.1 CB1.2 CB2.1 CB2.2 CB3.1 CB3.2 CB3.3 CB3.4 CB4.1 

Mean 4,43±0,16 4,57±0,11 4,27±0,10 4,24±0,15 4,71±0,10 4,48±0,11 4,57±0,11 4,14±0,08 4,57±0.11 

CSHV CB4.2 CB4.3 CB4.4 CB4.5 CB4.6 CB4.7 CB5.1 CB5.2 CB5.3 

Mean 4,29±0,1 4,29±0,10 4,57±0,11 4,57±0,11 4,43±0,11 4,43±0,11 4,57±0,11 4,29±0,10 4,29±0,10 

Chú ý: 1,0 ≤ M < 1,8-Rất không phù hợp, 1,8 ≤ M < 2,6-Không phù hợp, 2,6 ≤ M < 3,4-Phù hợp một 

phần, 3,4 ≤ M < 4,2-Phù hợp, 4,2 ≤ M ≤ 5,0-Rất phù hợp 

Số liệu ở Bảng 2 về đánh giá mức độ phù hợp của các chuyên gia cho thấy, giá trị trung bình 

dao động từ 4,14 đến 4,57, đều nằm trong tương ứng với mức độ phù hợp (3,4 ≤ M < 4,2) và rất 

phù hợp (4,2 ≤ M ≤ 5,0). Bên cạnh đó có ý kiến đóng góp cho rằng xem xét lại việc dùng các tính 

từ (như phù hợp, logic, khả thi, chi tiết,…) khi đặt tên các chỉ báo, nên dùng các từ này khi mô tả 

các mức độ của chỉ báo sẽ hợp lí hơn. 

* Bước 6: Hoàn thiện khung NL THTGS 

- Mục tiêu: Đảm bảo khung NL có tính khoa học, logic và khả năng áp dụng vào thực tiễn 

giảng dạy, đặc biệt trong dạy học phần STH&MT - Sinh học 12. 

- Cách thực hiện: Tổng hợp và kết nối các thành phần NL, chỉ báo hành vi, và mức độ chất 

lượng hành vi thành một cấu trúc logic, mạch lạc; Rà soát để đảm bảo khung NL phản ánh đầy 

đủ mục tiêu giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chương trình giảng dạy Sinh học. Khung NL chi tiết 

được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Khung NL THTGS trong dạy học phần STH&MT gắn với KBTTN 

Kĩ năng thành phần Chỉ báo 

1. Đề xuất vấn đề liên 

quan đến sự vật và hiện 

tượng trong thiên nhiên 

1.1. Xác định vấn đề liên quan đến sự vật và hiện tượng trong thiên 

nhiên. 

1.2. Đặt câu hỏi liên quan đến sự vật và hiện tượng 

2.1. Nêu các phán đoán về vấn đề liên quan đến các sự vật và hiện 

tượng 
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2. Đưa ra phán đoán và 

xây dựng giả thuyết 

nghiên cứu  

2.2. Phát biểu giả thuyết cho các vấn đề nghiên cứu về các sự vật và 

hiện tượng. 

3. Lập kế hoạch nghiên 

cứu về sự vật và hiện 

tượng trong thiên nhiên 

3.1. Xác định mục đích nghiên cứu và các nhiệm vụ nghiên cứu về 

sự vật, hiện tượng. 

3.2. Xác định các phương pháp nghiên cứu để tìm hiểu sự vật, hiện 

tượng. 

3.3. Xác định các công cụ và thiết bị để nghiên cứu sự vật, hiện tượng. 

3.4. Lập kế hoạch để triển khai nghiên cứu sự vật, hiện tượng 

4. Thực hiện kế hoạch 

kiểm chứng giả thuyết 

nghiên cứu về sự vật và 

hiện tượng trong thiên 

nhiên 

4.1. Thu thập (Thực hành, điều tra/khảo sát dữ liệu; tìm kiếm tài liệu) 

và lưu trữ dữ liệu về các sự vật và hiện tượng 

4.2. Xử lí và phân tích được dữ liệu nghiên cứu về sự vật và hiện 

tượng 

4.3. Đánh giá về sự vật, hiện tượng dựa trên kết quả đã phân tích 

4.4. So sánh kết quả ngiên cứu với giả thuyết đã phát biểu về các sự 

vật và hiện tượng 

4.5. Giải thích được kết quả nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng 

4.6. Đề xuất kiến nghị vận dụng kết quả nghiên cứu về sự vật và hiện 

tượng 

4.7. Đề xuất kiến nghị nghiên cứu tiếp theo liên quan đến sự vật và 

hiện tượng 

5. Viết, trình bày báo 

cáo và thảo luận kết 

quả nghiên cứu về sự 

vật và hiện tượng trong 

thiên nhiên 

5.1. Biểu đạt kết quả nghiên cứu thành báo cáo hoàn chỉnh 

5.2. Báo cáo, phản biện, bảo vệ kết quả nghiên cứu liên quan đến các 

sự vật và hiện tượng 

5.3. Tự đánh giá và điều chỉnh 

3.   Kết luận  

Nghiên cứu này đã đề xuất một khung NL THTGS sống phù hợp với dạy học gắn với 

KBTTN, nhằm hỗ trợ thiết kế bài giảng, lựa chọn phương pháp giảng dạy và đánh giá NL HS 

trong bối cảnh học tập thực tế. Kết quả nghiên cứu không chỉ làm rõ mối quan hệ giữa dạy học 

gắn với thiên nhiên và sự phát triển NL THTGS, mà còn xác định được 5 KN thành phần, hệ 

thống 18 chỉ báo hành vi và 4 mức độ biểu hiện của NL này. 

Khung NL này không chỉ góp phần định hướng cho GV trong việc xây dựng chương trình 

giảng dạy, triển khai hoạt động học tập và đánh giá sự tiến bộ của HS, mà còn mở ra hướng nghiên 

cứu tiếp theo trong việc phát triển bộ công cụ đánh giá NL THTGS trong dạy học phần STH&MT 

gắn với KBTTN. 
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